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PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TỪ 08-11/7/2021
( Gửi kèm theo Văn bản số              /SGTVT-QLVT&PT ngày         tháng 7/2021 của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên)
	TT
	Biển số xe
	Đơn vị vận tải
	Tổng km hành trình

	1 
	89B01137
	TRẦN QUANG DŨNG
	428,27

	2 
	89B01310
	NGUYỄN VĂN ANH
	582,39

	3 
	26A11177
	CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI HY
	2.100,62

	4 
	89A10811
	CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI HY
	446,80

	5 
	89A11029
	CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI HY
	575,51

	6 
	89A13496
	CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI HY
	474,74

	7 
	89A14235
	CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI HY
	407,08

	8 
	89B01259
	CTY TNHH PT CN EAI
	587,05

	9 
	89B01125
	NGUYỄN NGỌC PHONG
	761,87

	10 
	89F00065
	CTY TNHH TM & SX TH TOÀN THẮNG
	524,31

	11 
	89B00911
	HTX VT VŨ GIA
	435,20

	12 
	89B01148
	HTX VT VŨ GIA
	1.010,59

	13 
	89B00937
	HTX VT LÊ MINH
	420,85

	14 
	89B01496
	HTX VT LÊ MINH
	495,49

	15 
	89B00633
	HTX TM & DV VT HƯNG YÊN
	506,48

	16 
	89B01418
	HTX TM & DV VT HƯNG YÊN
	1.623,90

	17 
	89B00528
	HTX GTVT TOÀN CẦU HY
	407,64

	18 
	89F00019
	ĐÀO THẾ ANH
	1.557,64

	19 
	89B01374
	NGUYỄN VĂN TUẤN
	801,82

	20 
	89B00342
	NGUYỄN DANH KHÁNH
	794,45

	21 
	89A04494
	CTY CP HOÀNG MẠNH
	871,69

	22 
	89A10099
	CTY CP HOÀNG MẠNH
	720,20

	23 
	89A11713
	CTY CP HOÀNG MẠNH
	436,23

	24 
	89A12623
	CTY CP HOÀNG MẠNH
	588,31

	25 
	89A05408
	CTY TNHH CƯƠNG HẰNG
	561,05

	26 
	89A07345
	CTY TNHH CƯƠNG HẰNG
	714,51

	27 
	89A07527
	CTY TNHH CƯƠNG HẰNG
	446,15

	28 
	89A11276
	CTY TNHH CƯƠNG HẰNG
	642,55

	29 
	89A12708
	CTY TNHH CƯƠNG HẰNG
	659,19

	30 
	89A14632
	CTY TNHH CƯƠNG HẰNG
	402,20

	31 
	89A15779
	CTY TNHH CƯƠNG HẰNG
	669,86

	32 
	89A20577
	CTY TNHH CƯƠNG HẰNG
	451,55

	33 
	89A08902
	CTY TNHH VT LIỆU THƠM
	474,28

	34 
	89A14267
	CTY TNHH VT LIỆU THƠM
	542,99

	35 
	89A08815
	CTY TNHH MTV MAI LINH HY
	934,60

	36 
	89A08866
	CTY TNHH MTV MAI LINH HY
	429,60

	37 
	89A09390
	CTY TNHH MTV MAI LINH HY
	646,25

	38 
	89A10476
	CTY TNHH MTV MAI LINH HY
	407,56

	39 
	89A13371
	CTY TNHH MTV MAI LINH HY
	402,69

	40 
	89A13946
	CTY TNHH MTV MAI LINH HY
	621,40

	41 
	89A15359
	CTY TNHH MTV MAI LINH HY
	481,23

	42 
	89A00428
	CTY TNHH DƯƠNG THẢO HY
	455,95

	43 
	89A09207
	CTY TNHH DƯƠNG THẢO HY
	1.266,51

	44 
	89E00006
	CTY TNHH DƯƠNG THẢO HY
	529,14

	45 
	89E00026
	CTY TNHH DƯƠNG THẢO HY
	825,00

	46 
	30F87524
	CTY CP DL & TM TRÍ CƯỜNG
	1.032,44

	47 
	89A21981
	CTY CP DL & TM TRÍ CƯỜNG
	1.505,22

	48 
	89A06993
	HTX TM DV TRẦN GIA
	750,66

	49 
	89A14605
	CTY TNHH TM & DV VT HẢI HƯNG
	898,81

	50 
	89A21229
	CTY TNHH TM & DV VT HẢI HƯNG
	481,75

	51 
	89A08870
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	584,20

	52 
	89A09506
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	400,53

	53 
	89A09650
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	773,10

	54 
	89A10522
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	671,60

	55 
	89A10892
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	478,22

	56 
	89A11210
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	764,98

	57 
	89A11599
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	647,15

	58 
	89A12381
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	581,20

	59 
	89A12427
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	602,01

	60 
	89A13395
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	419,71

	61 
	89A14858
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	408,71

	62 
	89A15330
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	519,58

	63 
	89A15340
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	512,95

	64 
	89A20270
	CTY TNHH ĐT & TM THANH THỦY
	702,35

	65 
	30A96770
	CTY TNHH VT & TM HOÀNG THẮNG
	593,90

	66 
	30A96991
	CTY TNHH VT & TM HOÀNG THẮNG
	703,13

	67 
	89A05392
	CTY TNHH VT & TM HOÀNG THẮNG
	759,72

	68 
	89A05760
	CTY TNHH VT & TM HOÀNG THẮNG
	958,19

	69 
	89A06313
	CTY TNHH VT & TM HOÀNG THẮNG
	446,62

	70 
	89A17104
	CTY TNHH VT & TM HOÀNG THẮNG
	575,11

	71 
	89A17527
	CTY TNHH VT & TM HOÀNG THẮNG
	504,31

	72 
	89A18215
	CTY TNHH VT & TM HOÀNG THẮNG
	573,49

	73 
	89A19096
	CTY TNHH VT & TM HOÀNG THẮNG
	654,95

	74 
	89A04112
	CTY TNHH TM & DV MINH THÔNG VN
	495,12

	75 
	89A04164
	CTY TNHH TM & DV MINH THÔNG VN
	403,32

	76 
	89A04936
	CTY TNHH TM & DV MINH THÔNG VN
	429,25

	77 
	89A06487
	CTY TNHH TM & DV MINH THÔNG VN
	401,98

	78 
	89A07906
	CTY TNHH TM & DV MINH THÔNG VN
	757,45

	79 
	89A08402
	CTY TNHH TM & DV MINH THÔNG VN
	864,00

	80 
	89A10254
	CTY CP SX & TM ANH ĐỨC
	664,75

	81 
	89A10337
	CTY CP SX & TM ANH ĐỨC
	445,31

	82 
	89A10996
	CTY CP SX & TM ANH ĐỨC
	465,26

	83 
	89A12357
	CTY TNHH TM & DV THỊNH VƯỢNG HY
	482,51



